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1 7950913884 Nguyễn Ngọc Huyền Anh 05/02/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

2 6050913921 Bành Ngọc Khánh An 13/08/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

3 7950913841 Trần Thiên An 19/05/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

4 3050913922 Ngô Quỳnh Anh 11/05/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

5 7950913923 Nguyễn Tuấn Anh 13/02/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

6 5250913927 Trương Ngọc Đăng 08/06/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

7 3650913888 Nguyễn Ngọc Diệp 06/09/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

8 4650913890 Hoàng Trọng Minh Đức 21/02/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

9 8650913891 Lê Hoàng Hải 08/07/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

10 9150914114 Nguyễn Hoàng Hiệp 14/02/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

11 7950913931 Võ Thanh Hoàng 28/06/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

12 7950913892 Nguyễn Tân Thành Hưng 03/04/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

13 7950078952 Nhữ Bảo Hương 19/03/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

14 7950913934 Nguyễn Thị Mỹ Khanh 30/05/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

15 6450913897 Lê Trần Đăng Khoa 19/04/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

16 3650913899 Nguyễn Minh Khoa 29/12/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

17 7950913935 Ngô Minh Khoa 24/06/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

18 3350913900 Trần Anh Khôi 11/02/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

19 7925926044 Trần Anh Khôi 01/10/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

20 7933876645 Trần Tuấn Kiệt 04/04/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

21 1950913901 Võ Tùng Lâm 25/06/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

22 5650917438 Nguyễn Diệp Bảo Linh 17/10/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

23 7950913938 Đàm Phương Linh 08/03/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

24 3450913939 Đỗ Phương Linh 06/09/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

25 9150913902 Lê Gia Lộc 15/05/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

26 7923881155 Lê Nguyên Long 08/12/2012 Nam Kinh 1/2 2/1

27 7950913903 Phạm Tú Ly 10/10/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

28 3750913905 Hoàng Hiền Minh 15/03/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

29 7942629496 Hồ Tuấn Minh 17/12/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

30 7950913907 Trần Huỳnh Bảo Ngọc 14/10/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

31 7926508300 Phạm Thị Thảo Nguyên 29/04/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

32 7450913909 Phạm Kim Nhã 16/08/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

33 7939758964 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân 13/08/2013 Nam Kinh 1/3 2/1

34 7950917441 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 15/03/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1

35 7950913911 Đặng Trần Hoàng Phi 25/12/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

36 7950913912 Nguyễn Lương Hoàng Quân 11/10/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

37 6850917439 Nguyễn Phạm Nhật Quang 13/10/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

38 8250913944 Phạm Hoàng Minh Quý 07/04/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

39 7950913949 Nguyễn Trung Thắng 14/05/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

40 7950913915 Đỗ Anh Thư 12/02/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

41 7450913914 Nguyễn Hà Anh Thư 29/09/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

42 8950913916 Nguyễn Ngọc Đài Trang 03/08/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

43 6650913917 Trần Ngọc Thu Trinh 21/06/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

44 5850913947 Hoàng Anh Tuấn 02/03/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

45 4650913952 Tạ Thiên Uy 30/03/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

46 7950913918 Phạm Bảo Phương Uyên 12/07/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

47 7950913953 Mạc Thanh Văn 13/04/2014 Nam Kinh 1/3 2/1

48 0131735913 Chu Đăng Quốc Việt 09/02/2014 Nam Kinh 1/2 2/1

49 3850917440 Lường Thị Thảo Vy 22/04/2014 Nữ Kinh 1/2 2/1

50 7050913954 Hồ Như Ý 19/12/2014 Nữ Kinh 1/3 2/1
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